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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

KẾT CẤU ĐỀ THI 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung tổng hợp nâng cao 

Mã học phần:  71CHIN40203 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71CHIN40203_01,02,03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng thành 

thạo từ ngữ và các 

điểm ngữ pháp 

trong bài khóa. 

Trắc 

nghiệm 
40% 1-20 4 PI 3.1 

CLO2 

Vận dụng thành 

thạo từ vựng, mẫu 

câu vào thực hành 

viết các đoạn văn 

ngắn. 

Tự luận 60% 21-34 6 PI 3.2 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 0.2đ x 20 câu = 4 điểm) 

 

1. 我两眼看着窗外，心里感到很                。 

A. 不安 

B. 不好 

C. 不对 

D. 不爽 

ANSWER: A 

 

2. 她可是个 ______ 人。 
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A. 热心 

B. 冷热 

C. 难忘 

D. 害怕 

ANSWER: A 

 

3. 天有不测风云，人有______祸福。 

A. 旦夕 

B. 很多 

C. 不同 

D. 不了 

ANSWER: A 

 

4. 我对这次期末考试______信心。 

A. 充满 

B. 充分 

C. 充足 

D. 充斥 

ANSWER: A 

 

5. 发生这样的事情，真让人觉得 ______。 

A. 不可思议 

B. 推迟进行 

C. 毫无准备 

D. 重归校园 

ANSWER: A 

 

6. 那条河里的水______不能喝。 

A. 根本 

B. 根治 
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C. 根据 

D. 根绊 

ANSWER: A 

 

7. 刚到一个新地方，______ 有点儿不习惯。 

A. 或多或少 

B. 前后不一 

C. 事故发生 

D. 多此一举 

ANSWER: A 

 

8. 她肯定不在，______ 屋子里不会不开灯。 

A. 否则 

B. 如果 

C. 晚点 

D. 提前 

ANSWER: A 

 

9. 无论遇到什么困难我都不会 ______的。 

A. 打退堂鼓 

B. 打发时间 

C. 打铁趁热 

D. 打草惊蛇 

ANSWER: A 

 

10. 这是我______为你买的生日礼物。 

A. 特意 

B. 知道 

C. 看看 

D. 已经 
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ANSWER: A 

 

11. 银行已经下班了，现在去______了。 

A. 来不及 

B. 来得及 

C. 不及格 

D. 很及格 

ANSWER: A 

 

12. 今天是星期一，______就应该上课。 

A. 本来 

B. 认识 

C. 常常 

D. 以后 

ANSWER: A 

 

13. 常用的句子最好要 ______ 下来。 

A. 背 

B. 被 

C. 杯 

D. 备 

ANSWER: A 

 

14. 外国人说汉语或多或少都有点儿 ______。 

A. 洋腔洋调 

B. 浓眉大眼 

C. 海洋千里 

D.  东奔西跑 

ANSWER: A 
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15. 平时这里就很热闹，更 ______是星期天。 

A. 何况 

B. 何苦 

C. 何必 

D. 何处 

ANSWER: A 

 

16. 我在 ______前站定，接下来的课，我讲得非常好。 

A. 讲台 

B. 礼台 

C. 舞台 

D. 柜台 

ANSWER: A 

 

17. 我们应该 ______我们的地球。 

A. 爱护 

B. 生长 

C. 重要 

D. 补充 

ANSWER: A 

 

18. 他们国家正准备______载人飞船。 

A. 发射 

B. 开始 

C. 停留 

D. 生存 

ANSWER: A 

 

19. 这就______着它已进入了老龄社会。 

A. 意味 
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B. 意外 

C. 意思 

D. 意义 

ANSWER: A 

 

20. 我们______这条小路走一走吧。 

A. 沿着 

B. 走着 

C. 种着 

D. 拿着 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm) 

 

A. 用括号里面的词语完成句子（0.4 đ x 5 câu = 2 điểm） 

21. 我本来要参加你的生日宴会，                                          。（但） 

22. 我看他已经睡着了，                                   。（悄悄） 

23. 你一会儿说要学习中医，一会儿说要学习西医，                       ？（到底） 

24. 学习什么都要努力才能学好，                                       。（何况） 

25. 他干什么都慢腾腾的，与其让他帮我，                                           。（不如） 

 

B. 改错句（0.4 đ x 5 câu = 2điểm ） 

26. 我不能回国去看你，希望你的病趁早好。 

27. 没有给你打电话，我很抱歉你。 

28. 我不是画家，不能把九寨沟美丽的景色写生。 

29. 我从朋友知道了她的情况。 

30. 不管任何困难，我都要学下去。 

C/ 阅读理解（0.5đ x 4 câu = 2điểm） 

太阳公公交给蝴蝶一封信，并告诉蝴蝶：“一定要把信亲手交给春姑娘！”

蝴蝶点点头，蝴蝶飞呀飞，脸上挂满了汗珠。 她听说春姑娘就躲在花丛中，
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可是那么多的花儿，哪一个才是春姑娘呢？她敲开了一个又一个花儿的小门。 

玫瑰姐姐说：“蝴蝶妹妹，歇一会儿吧。”蝴蝶摇摇头。蒲公英姑姑说：

“孩子，喝一口水吧。”蝴蝶摆摆手。 后来，所有的花儿都知道了这个消息，

大家一起商量好，要帮蝴蝶找春姑娘。他们张开小嘴一起喊：“春姑娘，你

在哪里呀”。 

 

回答问题： 

31.  太阳公公交代蝴蝶什么事情？ 

32. 春姑娘最有可能躲在哪儿？ 

33. 蝴蝶用什么方法找春姑娘？ 

34. 所有的花儿知不知道春姑娘在哪儿吗？ 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 20  Đáp án A 0.25  

II. Tự luận 5.0  

A 21.我本来要参加你的生日宴会，但

临时有事参加不了了。 

22.我看他已经睡着了，就悄悄离开

了。 

23.你一会儿说要学习中医，一会儿

说要学习西医，你到底要学什么？ 

24.学习什么都要努力才能学好，何

况是与自己的母语完全不同的汉语

呢。 

25. 他干什么都慢腾腾的，与其让他

帮我，不如我自己干。 

2.0  
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B 26.我不能回国去看你，希望你早日

恢复健康。 

27.没有给你打电话我很抱歉。 

28.我不是画家，不能把九寨沟美丽

的景色画下来。 

29.我从朋友那儿知道了她的情况。 

30.不管遇到任何困难，我都要学下

去。 

2.0  

C 31.太阳公公交代蝴蝶把一封信亲手

交给春姑娘。 

32.春姑娘最有可能躲在花丛里。 

33.她敲开了一个又一个花儿的小

门。 

34.所有的花儿都不知道春姑娘在哪

儿。 

2.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

 

Người duyệt đề 

 

 
             TS. MAI THU HOÀI 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

Người ra đề 

 

 

 

TRẦN CHÍ MINH 

 

 


